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GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU
BIỂU SỐ 009g.N/BCS-XHMT: SỐ CUỘC KẾT HÔN VÀ TUỔI KẾT HÔN TRUNG BÌNH LẦN ĐẦU

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Số cuộc kết hôn

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của 
Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

(1) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

(2) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

(3) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

(4) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

- Để có cái nhìn toàn diện về số cuộc kết hôn, thống kê sẽ phản ánh thực tế kết hôn, gồm:

+ Kết hôn có đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình;

+ Kết hôn có đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình nhưng không đăng ký;

+ Kết hôn không đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình;

+ Tảo hôn;

+ Sống với nhau như vợ chồng.

- Để bảo đảm ý nghĩa phân tích thống kê, chỉ tiêu này được tính thông qua tỷ suất kết hôn (hay tỷ suất kết hôn thô).
Công thức tính:
	
MR (‰)
	
=
	Số cặp nam, nữ xác lập quan hệ vợ chồng
	
 × 1000

	
	
	Dân số trung bình
	


Trong đó: MR là tỷ suất kết hôn (thô). 
b) Tuổi kết hôn trung bình lần đầu

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu (SMAM) của dân số: là số năm trung bình mà mỗi người sẽ sống độc thân trong suốt cuộc đời của mình, nếu như thế hệ này có tỷ trọng độc thân theo độ tuổi như tỷ trọng độc thân thu được tại thời điểm điều tra.

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của dân số là một trong những chỉ tiêu cơ bản của Bảng kết hôn, được tính bằng cách lấy tổng số người/năm của một đoàn hệ sống trong tình trạng độc thân (Ts) chia cho tổng số ban đầu của đoàn hệ đó (l0). Sau một số phép biến đổi, phương pháp tính tổng quát trên được rút gọn theo công thức như sau:

	SMAM   
	=
	RS2 - RS3

	
	
	RM


Trong đó: 


SMAM
: Tuổi kết hôn trung bình lần đầu;

RS2
: Số người/năm sống độc thân của đoàn hệ;

RS3
: Số người/năm sống độc thân của những người chưa bao giờ kết hôn;

RM
: Số người đã từng kết hôn của đoàn hệ.

2. Cách ghi biểu

Cột A: Ghi tổng số toàn tỉnh, thành phố chia theo các phân tổ

Cột 1= Cột 2 + Cột 3.

Cột 2: Ghi số cuộc kết hôn lần đầu.

Cột 3: Ghi số cuộc kết hôn lần thứ 2 trở lên.

Cột 4: Ghi số liệu tuổi kết hôn trung bình lần đầu của Nam.

Cột 5: Ghi số liệu tuổi kết hôn trung bình lần đầu của Nữ.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Toàn tỉnh, thành phố. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu
Sở Tư pháp 
